Luyện tiếng việt tuần 11
Triền đê tuổi thơ

Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận…

Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi, về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng…


… Xa quê cả bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngàn dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm…










 

(Theo Nguyễn Hoàng Đại)
Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào những câu trả lời đúng:

Câu 1. Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả “như hình với bóng”?
A. Con đê




B. Đêm trăng thanh gió mát



C. Tết Trung thu

Câu 2. Tại sao các bạn nhỏ coi con đê là bạn?

A. Vì trên con đê này, các bạn nhỏ đã nô đùa, đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu, nằm đếm sao trời, bày cỗ Trung thu.

B. Vì con đê đã ngăn nước lũ cho dân làng.

C. Vì ai vào làng cũng phải đi qua con đê.

Câu 3. Hình ảnh con đê được tác giả tả như thế nào?

A. Sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng, phủ một màu xanh của cỏ mượt mà.

B. Quanh co uốn lượn theo sườn núi.

C. Tạo thành một đường viền như sợi chỉ mỏng mảnh quanh làng.

Câu 4. Tại sao tác giả cho rằng con đê “chở che, bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn”?

A. Vì con đê đã nâng bước, dìu dắt, tôi luyện cho những bước chân của tác giả ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.

B. Vì những đêm Tết Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui.

C. Vì trong những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê đã bảo vệ tính mạng con người, gia súc, mùa màng.

Câu 5. Nội dung bài văn này là gì?

A. Kể về sự đổi mới của quê hương.

B. Tả con đê và kể về những kỉ niệm gắn bó với con đê, gắn bó với quê hương.

C. Kể về những kỉ niệm ngày đến trường.

Câu 6. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu văn sau:


Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng…


A. Nhân hóa





B. So sánh





C. Cả hai ý trên

Câu 7. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ tuổi thơ?
A. trẻ em






B. thời thơ ấu




C. trẻ con

Câu 8. Từ nào trong câu văn ở câu số 6 phải hiểu theo nghĩa chuyển?

A. con người





B. tính mạng




C. gồng mình

Câu 9. Từ chúng trong câu “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc” chỉ những ai?

A. Trẻ em trong làng


  
B. Tác giả



C. Trẻ em trong làng và tác giả

Câu 10. Câu “Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời” có mấy quan hệ từ?

A. Hai quan hệ từ



B. Ba quan hệ từ



C. Bốn quan hệ từ

Câu 11. Câu sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?


“Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp”.

A. So sánh





B. Nhân hóa




C. Cả hai ý trên

Câu 12. Trạng ngữ trong câu sau chỉ gì?

Khi đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê.
A. Chỉ nơi chốn



B. Chỉ thời gian



C. Chỉ nguyên nhân

Câu 13. Có thể thay thế cụm từ được gạch chân ở đoạn hội thoại dưới đây bằng kết hợp từ nào?

- Nam ơi, cậu được mấy điểm?

- Tớ được 10 điểm. Còn cậu được mấy điểm?

A. thì sao

B. mấy điểm

C. cậu

D. tớ
Câu 14. Tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận?

Vì mọi người tích cực tham gia Tết trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

A. Quan hệ từ Vì … nên, biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả

B. Quan hệ từ Vì … nên, biểu thị quan hệ tăng tiến tương phản

C. Quan hệ từ Vì … nên, biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả

Câu 15. Trong các dòng sau đây, dòng nào chỉ gồm đại từ xưng hô?
A. tôi, ta, chúng tôi, chúng nó, thế, họ

B. mày, chúng mày, họ, bọn họ, chúng nó
C. bọn họ, chúng nó, chúng mày, vậy
Câu 16. Chọn quan hệ từ thích hợp để hoàn thiện câu văn dưới đây: Chỉ ba tháng sau, … siêng năng, cần cù, Hoàng đã vươn lên đứng đầu lớp.
A. và

B. nhưng

C. nhờ

Câu 17. Các từ: họ, bọn họ, nó….dùng chỉ người nào dưới đây:

A. Người nói.

B. Người được nhắc đến.

C. Cả a và b đều sai.
Câu 18. Anh ấy vừa ra khỏi nhà………………..trời đổ mưa rào.

A. mà

B. thì

C. nên

Câu 19. Bạn ấy học rất giỏi……………………sự giúp đỡ của các thầy cô giáo.

A. nhờ

B. mà

C. vì
Câu 20. Trong câu “ Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi” sử dụng quan hệ từ nào?
A. nếu
B. cả
C. vào
D. nếu … thì
